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BIỂU MỨC THU PHÍ CẦU TIÊN CỰU- QUỐC LỘ 10.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 102/2000/QĐ/BTC ngày 29 tháng 6 năm 2000 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

	TT


	ĐỐI TƯỢNG THU PHÍ
	MỨC THU

	
	
	Vé thông thường

(đồng/vé/lần)


	Vé tháng

(đồng/vé/tháng)

	1
	Xe lam, máy kéo, công nông, bông sen
	4.000
	40.000

	2
	Xe ô tô con các loại (dưới 7 chỗ)
	7.000
	70.000

	3
	Xe ô tô từ 7 chỗ ngồi đến 11 chỗ ngồi và xe có trọng tải dưới 2 tấn
	10.000
	100.000

	4
	Xe ô tô từ 12 chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi và xe có trọng tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn
	15.000
	150.000

	5
	Xe ô tô từ 31 chỗ ngồi trở lên và xe có trọng tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn
	20.000
	200.000

	6
	Xe có trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn
	30.000
	300.000

	7
	Xe có trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Conainer 20 fit trở lên đến dưới 40 fit
	40.000
	400.000

	8
	Xe tải có trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit trở lên
	60.000
	600.000



